
VUI CHƠI 
TRÊN QUẢNG 

TRƯỜNG

Trượt 
pa-tanh

Trượt ván

Dắ
t c

ún
 

đi 
dạ

o Nhánh cấp 2

Nhánh cấp 1: Màu của nhánh cấp 1 
và màu chữ viết thường giống nhau.
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Đi đâu?
Ăn gì? Hoa

 qu
ả

Nước ép

Công viên

Bé 
gái

Ngôi nhà 

bốc khói

Xe c
ộ đ

ang
 

di c
huy

ển Người già

Trẻ em
 

Đang vùng vẫy 
kêu cứu

Người 

đuối nước

Tai nạn giao thông

Hoả hoạn

Thảm dã ngoại

Bánh ngọt

Đối tượng 3

Đối tượng 1

Đối tượng 2

SIÊU 
NHÂN 

Vật dụng
DÃ NGOẠI

HÌNH 
MINH HOẠ

Hình minh hoạ chính sẽ diễn đạt nội dung chủ yếu của 
sơ đồ tư duy. Các em hãy quan sát sơ đồ tư duy dưới đây 
và tìm hình dán phù hợp cho chủ đề chính nhé!
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Váy 

Máy bay

PHÂN LOẠI 
ĐỒ DÙNG

Ti vi

Ho

a quảĐồ gia dụng

Quần áo Đồ chơi

Tủ
 lạ

nh
   Quả nho

Quả lê

Người máy

Xe 
tả

i

Đồng ph

ục Đồ ngủ

NHÌN HÌNH 
TƯỞNG 
TƯỢNG

Chữ viết và hình ảnh có khả năng kích thích trí tưởng tượng 
của chúng ta. Các em hãy tìm những hình vẽ hoặc từ khoá 
chính còn thiếu để dán bổ sung vào sơ đồ dưới đây nhé!
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CÔNG VIÊN 
NƯỚC

Trong công viên nước có những đồ chơi gì nhỉ? 
Hãy dán hình rồi quan sát xem các bạn nhỏ thích 
món đồ chơi nào nhất nhé!
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